
1. Học phần:   ĐẠO ĐỨC KINH DOANH 

(Business Ethics) 

2. Mã học phần:   IBS3001   

3. Ngành:     Kinh doanh quốc tế  

4. Chuyên ngành:   Ngoại thương 

5. Khối lượng học tập:   3 tín chỉ 

6. Trình độ:   Đại học 

7. Học phần điều kiện học trước: MGT2002 Nhập môn kinh doanh 

8. Mục đích học phần: 

Học phần trang bị cho người học những hiểu biết căn bản về đạo đức, đạo đức kinh doanh và 

trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đồng thời làm rõ tầm quan trọng của những vấn đề này 

trong đời sống thường ngày cũng như trong kinh doanh. Học phần trang bị cho người học các kỹ 

năng nhận dạng, phân tích các vấn đề đạo đức để từ đó đưa ra các quyết định đạo đức trong kinh 

doanh. Ngoài ra, học phần còn giúp định hướng người học suy nghĩ và hành động có đạo đức 

trong cuộc sống thường ngày. 

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO) 

TT 

Mã CĐR 

của học 

phần 

Tên chuẩn đầu ra 

Cấp độ 

theo 

Bloom 

1 CLO1 
Giải thích những vấn đề cơ bản về đạo đức, đạo đức kinh doanh 

và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 
2 

2 CLO2 
Phân biệt các triết lý đạo đức và ảnh hưởng của chúng đến việc 

đưa ra các quyết định đạo đức 
4 

3 CLO3 
Đánh giá ảnh hưởng của các khía cạnh cá nhân và tổ chức đến 

các quyết định đạo đức 
4 

4 CLO4 Đưa ra các quyết định đạo đức 6 

 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình  
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CLO1 x x   x   X    X 



CLO2  x   x x  X     

CLO3  x   x x  X     

CLO4  x   x x  X    X 

Tổng hợp theo HP x x   x x  X    X 

Ghi chú: (x) là mối quan hệ thấp, (X) là mối quan hệ cao 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Đọc các tài liệu do giảng viên hướng dẫn; có mặt đúng giờ và tuân thủ chính xác các kế 

hoạch được giảng viên xác nhận.  

- Có thái độ tích cực trong giờ học; tham gia thảo luận các tình huống và các vấn đề; hoàn 

thành các bài tập nhóm; tham gia thuyết trình bài tập nhóm tại lớp. 

- Tham dự kỳ thi kết thúc học phần do bộ phận Khảo thí của Trường tổ chức. 

- Tự giác trong học tập; trung thực trong làm bài tập; tôn trọng cá nhân, tập thể và các quy 

tắc của lớp học đồng thời thường xuyên giữ liên lạc với lớp và giảng viên. 

- Không sử dụng các thiết bị điện tử trong giờ học trừ khi giảng viên có yêu cầu. 

11. Tài liệu học tập 

11.1. Giáo trình 

TL1. Đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty; Nguyễn Mạnh Quân; NXB Đại học kinh tế 

quốc dân (2011)  

TL2. Ethical Decision Making in Busines; Freadrich John, Ferell Linda & Ferell O.C.; 10th 

edition, Cengage Learning (2015) 

11.2. Tài liệu tham khảo 

TK1. Đạo đức kinh doanh; Laura P. Hartman & Joe DesJardins; Bản dịch của NXB Tổng 

hợp Thành phố Hồ Chí Minh (2011) 

TK2. Bài giảng được cung cấp trên hệ thống Elearning của Trường và các tài liệu khác do 

giảng viên hướng dẫn và cung cấp 

12. Thang điểm:  Theo thang điểm tín chỉ 

13. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG 1 

  NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐẠO ĐỨC VÀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH 

1.1.  Đạo đức 



 1.1.1 Khái niệm về đạo đức 

 1.1.2 Chức năng của đạo đức  

 1.1.3 Một số phạm trù đạo đức và giá trị căn bản 

 1.1.4 Đặc điểm của đạo đức 

 1.1.5 Đạo đức và pháp luật 

1.2  Đạo đức kinh doanh 

 1.2.1 Khái niệm về đạo đức kinh doanh 

 1.2.2 Mối quan tâm về đạo đức kinh doanh 

 1.2.3 Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng đạo đức kinh doanh 

 1.2.4 Sự phát triển của đạo đức trong kinh doanh 

 1.2.5 Tầm quan trọng của đạo đức kinh doanh 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Chương 01; Đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty; Nguyễn Mạnh Quân; NXB 

Đại học kinh tế quốc dân (2011) 

 TL2. Chapter 01; Ethical Decision Making in Busines; Freadrich John, Ferell Linda & 

Ferell O.C.; 10th edition, Houghton Mifflin (2015) 

 TK1. Chương 01; Đạo đức kinh doanh; Laura P. Hartman & Joe DesJardins; NXB Tổng 

hợp Thành phố Hồ Chí Minh năm (2011) 

   

  CHƯƠNG 2 

  CÁC TRIẾT LÝ ĐẠO ĐỨC 

2.1.  Khái quát 

 2.1.1 Triết lý đạo đức 

 2.1.2 Triết lý đạo đức và hành vi 

 2.1.3 Triết lý đạo đức và kinh doanh 

2.2  Các triết lý đạo đức  

 2.2.1 Thuyết mục đích 

 2.2.2 Thuyết đạo đức hành vi 

 2.2.3 Thuyết đạo đức tương đối 

 2.2.4 Thuyết đạo đức công lý 

 2.2.5 Thuyết đạo đức nhân cách 

  Tài liệu học tập 



 TL1. Chương 02; Đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty; Nguyễn Mạnh Quân; NXB 

Đại học kinh tế quốc dân (2011) 

 TL2. Chapter 06; Ethical Decision Making in Busines; Freadrich John, Ferell Linda & 

Ferell O.C.; 10th edition, Houghton Mifflin (2015) 

 TK1. Chương 03; Đạo đức kinh doanh; Laura P. Hartman & Joe DesJardins; NXB Tổng 

hợp Thành phố Hồ Chí Minh năm (2011) 

   

  CHƯƠNG 3 

  TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP (CSR) 

3.1.  Khái quát 

 3.1.1 Khái niệm về CSR 

 3.1.2 Động lực thực hiện CSR 

 3.1.3 Đạo đức kinh doanh và CSR 

3.2  Các khía cạnh trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 

 3.2.1 Trách nhiệm kinh tế  

 3.2.2 Trách nhiệm pháp lý 

 3.2.3 Trách nhiệm đạo đức 

 3.2.4 Trách nhiệm nhân văn 

3.3  Trách  nhiệm với các đối tượng hữu quan 

 3.3.1 Khái quát về đối tượng hữu quan  

 3.3.2 Định hướng đối tượng hữu quan 

 3.3.3 Các vấn đề CSR với các đối tượng hữu quan 

 3.3.4 Thực thi CSR với các đối tượng hữu quan 

3.4  Quan điểm và cách tiếp cận thực hiện CSR 

 3.4.1 Quan điểm thực hiện CSR  

 3.4.2 Tiếp cận thực hiện CSR 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Chương 02 & 04; Đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty; Nguyễn Mạnh Quân; 

NXB Đại học kinh tế quốc dân (2011) 

 TL2. Chapter 02; Ethical Decision Making in Busines; Freadrich John, Ferell Linda & 

Ferell O.C.; 10th edition, Houghton Mifflin (2015) 

 TK1. Chương 05; Đạo đức kinh doanh; Laura P. Hartman & Joe DesJardins; NXB Tổng 

hợp Thành phố Hồ Chí Minh năm (2011) 



   

  CHƯƠNG 4 

  QUYẾT ĐỊNH ĐẠO ĐỨC 

4.1.  Vấn đề đạo đức 

 4.1.1 Khái niệm về vấn đề đạo đức 

 4.1.2 Nguồn gốc của vấn đề đạo đức 

 4.1.3 Nhận diện vấn đề đạo đức 

 4.1.4 Cường độ của vấn đề đạo đức 

4.2  Tiến trình ra quyết định đạo đức 

 4.2.1 Xác định dữ kiện của tình huống 

 4.2.2 Làm rõ những vấn đề đạo đức có liên quan 

 4.2.3 Nhận diện các đơi tượng hữu quan và mối quan tâm 

 4.2.4 Xác định các phương án 

 4.2.5 Đánh giá ảnh hưởng của mỗi phương án đến các đơi tượng hữu quan 

 4.2.6 Ra quyết định 

 4.2.7 Xem xét kết quả và rút kinh nghiệm 

4.3  Cơ hội cho những hành vi đạo đức 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Chương 03; Đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty; Nguyễn Mạnh Quân; NXB 

Đại học kinh tế quốc dân (2011) 

 TL2. Chapter 05; Ethical Decision Making in Busines; Freadrich John, Ferell Linda & 

Ferell O.C.; 10th edition, Houghton Mifflin (2015) 

 TK1. Chương 02; Đạo đức kinh doanh; Laura P. Hartman & Joe DesJardins; NXB Tổng 

hợp Thành phố Hồ Chí Minh năm (2011) 

   

  CHƯƠNG 5 

  KHÍA CẠNH CÁ NHÂN VÀ TỔ CHỨC TRONG QUYẾT ĐỊNH ĐẠO ĐỨC 

5.1.  Các khía cạnh cá nhân 

 5.1.1 Khái quát 

 5.1.2 Sự trưởng thành về ý thức đạo đức và quyết định đạo đức 

 5.1.3 Ảnh hưởng của các đặc điểm cá nhân 

5.2  Các khía cạnh tổ chức 



 5.2.1 Văn hóa doanh nghiệp 

 5.2.2 Sự lãnh đạo 

 5.2.3 Cấu trúc tổ chức 

 5.2.4 Các hệ thống trong tổ chức 

 5.2.5 Khía cạnh nhóm trong cấu trúc tổ chức 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Chương 06; Đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty; Nguyễn Mạnh Quân; NXB 

Đại học kinh tế quốc dân (2011) 

 TL2. Chapter 06 & 07; Ethical Decision Making in Busines; Freadrich John, Ferell 

Linda & Ferell O.C.; 10th edition, Houghton Mifflin (2015) 

 TK1. Chương 04; Đạo đức kinh doanh; Laura P. Hartman & Joe DesJardins; NXB Tổng 

hợp Thành phố Hồ Chí Minh năm (2011) 

   

  CHƯƠNG 6 

  MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC TRONG KINH DOANH 

6.1  Sử dụng sai trái thời gian và nguồn lực của doanh nghiệp 

6.2  Sự bắt nạt (uy hiếp) 

6.3  Nói dối  

6.4  Hối lộ  

6.5  Quấy rối tình dục 

6.6  Phân biệt đối xử 

6.7  Tình báo kinh doanh 

6.8  Vi phạm quyền về tài sản trí tuệ 

6.9  Các vấn đề về sự riêng tư 

6.10  Đối xử không công bằng với nhân viên 

6.11  Vi phạm về môi trường 

6.12  Gian dối trong kế toán – tài chính 

6.13  Sự tố giác 

6.14  Đánh cắp, tiết lộ bí mật thương mại 

6.15  Cạnh tranh không công bằng 

6.16  Sự gian dối của người tiêu dùng 

6.17  Marketing phi đạo đức 



6.18  Đạo đức trong kinh doanh toàn cầu 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Chương 04; Đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty; Nguyễn Mạnh Quân; NXB 

Đại học kinh tế quốc dân (2011) 

 TL2. Chapter 03 & 10; Ethical Decision Making in Busines; Freadrich John, Ferell 

Linda & Ferell O.C.; 10th edition, Houghton Mifflin (2015) 

 TK1. Chương 06 đến 10; Đạo đức kinh doanh; Laura P. Hartman & Joe DesJardins; 

NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh năm (2011) 



14.  Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra (CLO) và nội dung (chương) học phần   

Chương Tên chương  
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C
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C
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1 Những vấn đề chung về đạo đức kinh doanh X   X 

2 Các triết lý đạo đức X X X X 

3 Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) X   X 

4 Quyết định đạo đức   X X 

5 Khía cạnh cá nhân và tổ chức trong quyết định đạo đức  X X X 

6 Một số vấn đề đạo đức trong kinh doanh X X X X 

15. Mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) và phương pháp giảng dạy, học tập 

(TLM)  

TT Mã 
Tên phương pháp giảng 

dạy, học tập (TLM) 

Nhóm phương 

pháp C
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O
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C
L

O
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C
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O
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1 TLM1 Giải thích cụ thể 1 X X X X 

2 TLM2 Thuyết giảng 1 X X X X 

3 TLM3 Tham luận 1     

4 TLM4 Giải quyết vấn đề 2  X X X 

5 TLM5 Tập kích não 2  X  X 

6 TLM6 Học theo tình huống 2  X  X 

7 TLM7 Đóng vai 2     

8 TLM8 Trò chơi 2     

9 TLM9 Thực tập, thực tế 2     

10 TLM10 Tranh luận 3 X X X X 

11 TLM11 Thảo luận 3 X X X X 

12 TLM12 Học nhóm 3  X  X 

13 TLM13 Câu hỏi gợi mở 4 X X X X 

14 TLM14 Dự án nghiên cứu 4  X X X 

15 TLM15 Học trực tuyến 5     

16 TLM16 Bài tập ở nhà 6     

17 TLM17 Khác 7     



16. Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 3 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết) 

Chương 

thứ 
Tên chương 

Số tiết tín chỉ  

Phương pháp giảng dạy và 

học tập 
Lý 

thuyết 

Thực 

hành/ thảo 

luận(*) 

Tổng 

số 

1 

Những vấn đề chung 

về đạo đức kinh 

doanh 

4 2 6 

TLM1, TLM2, TLM10, 

TLM11, TLM13 

2 Các triết lý đạo đức 4 4 8 

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM5, TLM6, TLM10, 

TLM11, TLM12, TLM13, 

TLM14 

3 

Trách nhiệm xã hội 

của doanh nghiệp 

(CSR) 

4 3 7 

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM6, TLM12, TLM13, 

TLM14 

4 Quyết định đạo đức 4 4 8 

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM5, TLM6, TLM10, 

TLM11, TLM12, TLM13, 

TLM14 

5 

Khía cạnh cá nhân và 

tổ chức trong quyết 

định đạo đức 

4 2 6 

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM5, TLM12, TLM13, 

TLM14 

6 
Một số vấn đề đạo 

đức trong kinh doanh 
4 6 10 

TLM1, TLM2, TLM4, 

TLM5, TLM6, TLM10, 

TLM11, TLM12, TLM13, 

TLM14 

 Tổng cộng 24 21 45  

Ghi chú: Số giờ thực hành/ thảo luận trên thực tế sẽ bằng số tiết thực hành/ thảo luận trên thiết 

kế x 2. 

 

17. Mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) và phương pháp đánh giá (AM)   

TT Mã 
Tên phương pháp đánh 

giá 

Nhóm phương 

pháp C
L

O
1
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C
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1 AM1 Tham gia trên lớp 1 X X X X 

2 AM2 Đánh giá bài tập 1  X X X 

3 AM3 Đánh giá thuyết trình 1     

4 AM4 
Luyện tập, thực hành tại 

lớp 
2     

5 AM5 Bài thu hoạch 2     

6 AM6 Thi viết 2 X X X X 



7 AM7 Kiểm tra trắc nghiệm 2     

8 AM8 Bảo vệ và thi vấn đáp 2     

9 AM9 
Kỹ năng giao tiếp thông 

qua văn bản 
2     

10 AM10 Dự án 3     

11 AM11 Đánh giá làm việc nhóm 3     

12 AM12 Báo cáo khóa luận 3     

13 AM13 Khác 4     

 

18. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá 

TT Tuần Nội dung 
Phương pháp 

đánh giá 

Tỷ lệ 

(%) C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

1 2-15 
Toàn bộ nội dung 

đã học 
AM1 10% X X X X 

2 5 Chương 2 AM2 5%  X   

3 10 Chương 2, 3, 4 AM2 5%  X  X 

4 14,15 
Toàn bộ nội dung 

đã học 
AM2, AM9 20%  X X X 

4 
Theo 

lịch 

Toàn bộ nội dung 

đã học 
AM6 60% X X X X 

Tổng cộng 100%     

  

Xác nhận của Khoa/Bộ môn 
 

 

 


